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HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP 
HẠNG BA

3rd GRADE OF 
INDEPENDENCE MEDAL

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG 
HẠNG NHẤT

1st  GRADE OF
LABOUR MEDAL

DO NGƯỜI TIÊU DÙNG 
BÌNH CHỌN 

SELECTED BY CONSUMERS 

CÁC TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ 
ISO 9001:2015 
ISO 14001:2015 

ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT 
• TCVN – VIỆT NAM 
• DIN – ĐỨC 
• JIS – NHẬT 
• EC – EU 
• ANSI/ NFPA/ ISO/ UL – MỸ 
• IEC- T/C QUỐC TẾ 

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG 

GIẢI BẠC CHẤT LƯỢNG 
QUỐC GIA 2010

NATIONAL SILVER 
QUALITY AWARD



THÔNG SỐ KỸ THUẬT/ SPECIFICATIONS 

ẮC QUY KHỞI ĐỘNG MIỄN BẢO DƯỠNG CHO Ô TÔ 
MF STARTER BATTERY FOR CARS, TRUCKS AND BUSES 

A/BT12242001271963512NS40Z (R/L)MF 44B19 (R/L)1

A/BT22242001271963512NS40Z (R/L)SMF 44B19 (R/L)S2

A/BT12242001361964512NS40Z (R/L)MF 44B19F (R/L)3

A/BT12242001272364512NS60 (R/L)MF 50B24 (R/L)4

A/BT22242001272364512NS60 (R/L)SMF 50B24 (R/L)S5

A/BT22242001712306012MF 55D23 (R/L)6

A/BT22242001712306512MF 75D23 (R/L)7

A/BT22242001712585012N50 (R/L)MF 48D26 (R/L)8

A/BT22242001712586012N50Z (R/L)MF 55D26 (R/L)9

A/BT22242001712587012NX110-5 (R/L)MF 80D26 (R/L)10

A/BT22242001713027012N70 (R/L)MF 65D31 (R/L)11

A/BT22242001713028012NX120-7 (R/L)MF 95D31 (R/L)12

A/BT22242001713029012MF 105D31 (R/L)13

AT324521817233010012MF 31S-80014

AT223821817233010012MF 31A-80015

DT223421018050612012MF135F5116

C/DT223421022050615012MF 160G51 (R/L)17

C/DT223421022050617012MF 180G51 (R/L )18

DT224021626651820012MF 210H5219

BT21901731732054512MF DIN45L20

BT21751751742406012MF DIN60L-LBN21

A/BT21901901742406012MF DIN60R/L22

BT21751751742767512MF DIN75L-LBN23

BT21901901742767512MF DIN75L24

BT21901901743148012MF DIN80L25

BT21901901743149012MF DIN90L26

BT219019017435010012MF DIN100L27

BỐ TRÍ ĐIỆN CỰC TIÊU CHUẨN ĐIỆN CỰC



A/BT12242001271963512NS40Z (R/L)1

A/BT22242001271963512NS40Z (R/L)S2

A/BT12242001272364512NS60 (R/L)3

A/BT22242001272364512NS60 (R/L)S4

A/BT22242001712585012N50 (R/L)5

A/BT22242001712586012N50Z (R/L)6

A/BT22242001713027012N70 (R/L)7

A/BT22242001713028512N85 (R/L)8

AT223220917240610012N1009

DT225721018249812012N12010

DT2257210220506
135

12N150S11
140

C/DT225721022050615012N150 (R/L)12

C/DT225721022050617012N150Z (R/L)13

DT226621527651818212N200S14

DT226621527651820012N20015

DT2266215276518
210

12N200Z16
230

DT2228196223512
170

12N200CAT17
200

THÔNG SỐ KỸ THUẬT/ SPECIFICATIONS 

ẮC QUY KHỞI ĐỘNG TÍCH ĐIỆN KHÔ/ DRY-CHARGED STARTER BATTERY 

BỐ TRÍ ĐIỆN CỰC TIÊU CHUẨN ĐIỆN CỰC



ẮC QUY KHỞI ĐỘNG CHO XE MÁY/  
STARTER BATTERIES FOR MOTORCYCLES 

Ắ Ắ
Wave, Future, Super Dream, 
Air Blade, Sirius Fi, Click, 
Grande, FZ150i,…

BT98989681124.512TSM 1250S1

City, DH-88AT9949475136512TSM 1250W2

Honda PCX, Honda Lead 
125cc, Air Blade 125cc, 
Yamaha Nozza,…

BT810610670113612TSM 1260W3

Dream, Wave, Future, Viva, 
Sirius, Jupiter, Exciter,…

BT913013061121612TSM 1260H4

Piaggio Liberty, Honda @, 
Honda SH 125/150, Lead, 
Honda PS,…

BT813313370114712TSM 1270 MFH5

SYM Attila, Suzuki 
Amity,…

AT7959587151712TSM 1270 MFW6

SYM Attila (Victoria, 
Elizabeth), Honda Spacy,…

AT910610687151912TSM 12907

VespaAT7132132871511212TSM 12120H8

ET4192170942352012N201

ET4192170942352512N252

ET4192170942352812N283

BT41901691002603012N304

ET4190170962763012N30Z5

ẮC QUY DÂN DỤNG CHO CHIẾU SÁNG /CIVIL BATTERIES FOR LIGHTING

BỐ TRÍ ĐIỆN CỰC TIÊU CHUẨN ĐIỆN CỰC



ẮC QUY LITHIUM/ LITHIUM-ION BATTERIES 

ố

506666202033.7DGLi-3.7301

966666204063.7DGLi-3.7602

15070705519212DGLi-12203

6608484161.565.5812DGLi-12804

REN M810.20022022017233010012DGLi-1210005

REN M87.3001531531073101548DGLi-48150 (pos1)6

REN M87.30010899.51543031548DGLi-48150 (pos2)7

REN M87.3003103021011541548DGLi-48150 (pos3)8

REN M848.00010048DGLi-4810009

REN M855.00026026018876510548DGLi-481050K110

REN M850.70026026027050510548DGLi-481050K211

REN M870.00024224223889616048DGLi-48160012

REN M888.70026026023889623048DGLi-48230013

REN M810.9001801801852352060DGLi-6020014

REN M8127.00026026035686523072DGLi-72230015

REN M8168.000260260356108130472DGLi-72304016

Vận hành bền bỉ 
Endurance 
 

Tuổi thọ dài 
Long life-time SẢN PHẨM MỚI !!! 

Mọi thời tiết 
All conditions 

Mọi địa hình 
All terrains 



ẮC QUY CÔNG NGHIỆP KÍN KHÍ, GEL 2V / 2V VRLA & GEL BATTERY FOR INDUSTRIAL

HT173653291111732002TS220001

HT173663301511713002TS230002

IT17367329176211
4002TS240003

5002TS250004

GT17365328175475
8002TS280005

10002TS2100006

ẮC QUY CÔNG NGHIỆP KÍN KHÍ, GEL 6V / 6V VRLA & GEL BATTERY FOR INDUSTRIAL

MT10106101487056TS6507

KT101019550151126TS61208

MT152482241783232006TS620009

ẮC QUY CÔNG NGHIỆP KÍN KHÍ, GEL / 
VRLA & GEL BATTERY FOR INDUSTRIAL 

BỐ TRÍ ĐIỆN CỰC TIÊU CHUẨN ĐIỆN CỰC



ẮC QUY CÔNG NGHIỆP KÍN KHÍ, GEL / VRLA & GEL BATTERY FOR INDUSTRIAL 

ẮC QUY CÔNG NGHIỆP KÍN KHÍ, GEL 12V / 12V VRLA & GEL BATTERY FOR INDUSTRIAL

AT101071017090512TS125010

CT10/T1110295651517.512TS127511

CT10/T111049865151912TS129012

CT10/T1110295961511212TS1212013

CT13102100991511412TS1214014

AT12167167761811812TS1218015

BT13170170781822012TS1220016

BT121261261761662412TS12240W17

AT141771581301963112TS1231018

BT141701701661984012TS1240019

AT141891791673507012TS1270020

AT1822421517533010012TS12100021

DT1822421824052212012TS12120022

DT1822421824052215012TS12150023

DT1822421824052220012TS12200024

DT1524822026852223012TS12230025

- Thiết bị thông tin liên lạc – viễn thông/ Telecommunication equipment

- Máy tính/ Computer

- Thiết bị kiểm tra dùng điện/ Electric based testing equipment

- Xe đạp, xe máy điện/ E-bikes, e-scooters

- Thiết bị quốc phòng/ Defense Equipment

- Hệ thống năng lượng gió/ Wind power systems

- Thiết bị y tế/ Medical equipment

- Truyền hình cáp/ Cable television

- Thiết bị báo cháy, báo trộm/ Fire and security systems

- Bộ lưu điện/ UPS

- Hệ thống chiếu sáng khẩn cấp/ Emergency lighting systems

- Nguồn điện dự phòng/ Stand-by electric power

- Thiết bị hàng hải/ Marine equipment

- Bộ xử lý thiết bị văn phòng/ Office equipments

- Dụng cụ dùng điện/ Hand tools

- Trạm năng lượng/ Power station

- Đồ chơi/ Toys

- Máy bán hàng tự động/ Vending machines

- Hệ thống cung cấp liên tục/ Continuous supply system

- Thiết bị năng lượng điện/ Electrical energy equipment

- Thiết bị báo động/ Alarm device

- Trạm điện/ Power station

- Robot/ Robotic

- …

BỐ TRÍ ĐIỆN CỰC TIÊU CHUẨN ĐIỆN CỰC



CỬA HÀNG GIỚI THIỆU SẢN PHẨM/ SHOWROOMS 

CTCP TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG/ 
DUC GIANG CHEMICALS GROUP CO.,JSC 

No. 18/44 Duc Giang str., Thuong Thanh Ward, Long Bien Dist., Ha Noi, Vietnam 
Tel: +84 243-827-1620 - Fax: +84 243-827-1068 

ĐƠN VỊ SẢN XUẤT/ FACTORIES 

CTCP ẮC QUY TIA SÁNG/ TIA SÁNG BATTERY CO.,JSC 
Ton Duc Thang Avenue, An Dong, An Duong, Hai Phong, Vietnam 
Tel: +84 2253-857-080 - Fax: +84 2253-835-876 

208 str., An Dong, An Duong, Hai Phong, Vietnam 
    Tel: +84 2253-857-626/ +84 98-383-4169 
No. 243, Hung Vuong str., So Dau, Hong Bang Dist., Hai Phong, Vietnam 
               Tel: +84 2253-850-629 
No. 20, Le Thanh Tong str., May To Ward, Ngo Quyen Dist., Hai Phong, Vietnam 
               Tel: +84 38-232-4456 
Kiosk No. 2, Nguyen Binh Khiem garden, Ngo Quyen Dist., Hai Phong, Vietnam 
               Tel: +84 2253-859-291 
No. 438/440 Le Thanh Nghi Str., Cam Thach, Cam Pha, Quang Ninh, Vietnam 
               Tel: +84 383-622-083 

CÁC CHI NHÁNH/ BRANCHES 

CHI NHÁNH MIỀN BẮC/ NORTHERN BRANCH 
No. 18/44 Duc Giang str., Thuong Thanh Ward, Long Bien Dist., Ha Noi, Vietnam 
Tel: +84 243-972-8094 – Fax: +84 243-972-8095 
Mobile 1: +84 913-677-648 (Mr. Cuong)/+84 912-550-529 (Mr. Trong) 
 
CHI NHÁNH MIỀN TRUNG/ CENTRAL REGION BRANCH 
No. 800 Nguyen Luong Bang str., Hoa Hiep Nam Ward, Lien Chieu Dist., Da Nang, Vietnam 
Mobile: +84 982-182-885 (Mr. Manh) 
 
CHI NHÁNH MIỀN NAM/ SOUTHERN BRANCH 
No. 63, S11 str., Tay Thanh Ward, Tan Phu Dist., Ho Chi Minh city, Vietnam 
Tel: +84 283-815-0095 – Fax: +84 285-435-5798 
Mobile: +84 913-906-567 (Ms. Ha) 

TRÊN 100 NHÀ PHÂN PHỐI VÀ ĐẠI LÝ TOÀN QUỐC/ 
OVER 100 DISTRIBUTORS IN VIETNAM 

TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Phoenix®


